
TT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 
tính

Tên lớp Ghi chú

I Hà Nội

1 21178100095 NGUYỄN VĂN AN 11/03/2003 Nam DHDL15A2HN

2 21104400037 Trần Hoàng An 30/01/2003 Nam DHDT15A1HN

3 21107200001 Đỗ Ngọc Anh 27/01/2003 Nữ DHTM15A1HN

4 21108100136 Hoàng Thị Phương Anh 12/10/2003 Nữ DHTN15A5HN

5 21178100033 NGUYỄN HOÀNG ANH 23/07/2003 Nữ DHDL15A1HN

6 21102100022 Nguyễn Phương Anh 04/12/2003 Nữ DHTP15A2HN

7 21107100070 Trần Quỳnh Anh 01/06/2003 Nữ DHQT15A3HN

8 21106100186 Trần Thị Phương Anh 16/03/2003 Nữ DHKT15A6HN

9 21104300055 Trịnh Hoàng Anh 23/11/2003 Nam DHTD15A3HN

10 21107100906 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 17/02/2003 Nữ DHQT15A13HN

11 21106100969 BÙI VĂN BA 04/06/2003 Nam DHKT15A14HN

12 20103100579 Nguyễn Trương Bào 21/11/2002 Nam DHTI15A9HN

13 21104100169 Bùi Đức Bình 21/04/2003 Nam DHDI15A3HN

14 21107101316 Bùi Bảo Châu 16/07/2003 Nữ DHQT15A19HN

15 21106100204 Phạm Thị Linh Chi 03/09/2003 Nữ DHKT15A7HN

16 21102100018 Trần Thị Mai Chi 21/07/2003 Nữ DHTP15A1HN

17 21103101281 HÀ VĂN CHIẾN 01/11/2003 Nam DHTI15A20HN

18 21103100085 Nguyễn Văn Chiến 09/11/2003 Nam DHTI15A4HN

19 21108100504 NGÔ HUY CÔNG 16/07/2003 Nam DHTN15A8HN

20 21107101249 TRẦN MẠNH CƯỜNG 19/11/2003 Nam DHQT15A18HN

21 21102100017 Đặng Trần Tiến Đạt 18/06/2003 Nam DHTP15A1HN

22 21174800121 Lê Quốc Đạt 15/04/2003 Nam DHKM15A1CL

23 21108100692 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/03/2001 Nam DHTN15A10HN

24 21108100007 Nguyễn Tiến Đạt 25/07/2003 Nam DHTN15A1HN

25 21104300029 Phạm Văn Đạt 01/02/2003 Nam DHTD15A2HN

26 21108100015 Vương Lê Tuấn Đạt 19/06/2003 Nam DHTN15A1HN

27 21106100212 Phạm Thị Ngọc Diệp 07/03/2003 Nữ DHKT15A8HN

28 21108100466 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 02/08/2003 Nữ DHTN15A8HN

29 21104900056 Lã Minh Đức 16/12/2003 Nam DHCD15A3HN

30 21103100768 NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC 06/01/2003 Nam DHTI15A13HN

31 21106100068 Nguyễn Hứu Đức 20/06/2003 Nam DHKT15A3HN
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32 21107100778 LÊ THÙY DUNG 29/11/2003 Nữ DHQT15A12HN

33 21103200015 Nguyễn Ngọc Anh Dũng 04/08/2003 Nam DHMT15A1HN

34 21103100660 NGUYỄN TIẾN DŨNG 16/10/2003 Nam DHTI15A12HN

35 21108100122 Nguyễn Tuấn Dũng 01/12/2001 Nam DHTN15A3HN

36 21103101494 ĐỖ VĂN DƯƠNG 20/11/2003 Nam DHTI15A23HN

37 21108100151 Mai Thế Dương 15/07/2003 Nam DHTN15A2HN

38 21104400186 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 04/11/2003 Nam DHDT15A4HN

39 21108100543 NGUYỄN NHƯ DƯƠNG 22/02/2003 Nam DHTN15A8HN

40 21102100001 Nguyễn Tuấn Dương 30/07/2003 Nam DHTP15A2HN

41 21108100503 DƯƠNG MẠNH DUY 12/06/2003 Nam DHTN15A8HN

42 21107100692 NGUYỄN HÀ DUY 21/04/2003 Nam DHQT15A10HN

43 21104400023 Nguyễn Khắc Duy 19/04/2003 Nam DHDT15A1HN

44 21103100172 Phạm Khánh Duy 27/09/2003 Nam DHTI15A6HN

45 21103100124 Nguyễn Kỳ Duyên 04/11/2003 Nữ DHTI15A2HN

46 21106101286 Nguyễn Thu Duyên 01/09/2003 Nữ DHKT15A19HN

47 21103101259 VŨ THỊ HỒNG DUYÊN 22/03/2003 Nữ DHTI15A20HN

48 21103200011 Hoàng Vũ Trường Giang 09/11/2003 Nam DHMT15A1HN

49 20108100297 Nguyễn Minh Giang 07/12/2002 Nữ DHTN15A8HN

50 21103101234 LÊ ANH GIỎI 02/05/2003 Nam DHTI15A19HN

51 21107100072 Đặng Thị Ngọc Hà 26/02/2003 Nữ DHQT15A3HN

52 21107100292 NGUYỄN VĨNH HÀ 16/01/2003 Nam DHQT15A1CL

53 21178100060 VƯƠNG THUÝ HIỀN 04/10/2003 Nữ DHDL15A1HN

54 21105100049 Nguyễn Cao Hiệp 05/03/2003 Nam DHCK15A1CL

55 21107101255 ĐỖ TRUNG HIẾU 25/12/2003 Nam DHQT15A18HN

56 21103200107 NGUYỄN TRUNG HIẾU 09/11/2003 Nam DHMT15A2HN

57 21103200121 Nguyễn Văn Hiếu 09/11/2003 Nam DHMT15A2HN

58 21178100155 TRẦN QUANG HIẾU 12/11/2003 Nam DHDL15A3HN

59 21103100122 Nguyễn Đức Hoàng 17/03/2003 Nam DHTI15A2HN

60 21103101081 PHẠM NAM HOÀNG 21/08/2003 Nam DHTI15A17HN

61 21104400010 Vũ Thị Hồng 25/10/2003 Nữ DHDT15A4HN

62 21106100169 Nguyễn Thị Huệ 23/01/2003 Nữ DHKT15A9HN

63 21108100472 LỮ VIỆT HÙNG 21/11/2003 Nam DHTN15A7HN

64 21106100282 TẠ ĐỨC HÙNG 21/04/2003 Nam DHKT15A2HN

65 21108100357 PHẠM VIỆT HƯNG 25/05/2003 Nam DHTN15A6HN

66 21104100033 Nguyễn Thị Hương 22/01/2003 Nữ DHDI15A2HN

67 21103100983 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 09/03/2003 Nữ DHTI15A16HN

68 21106101041 NGUYỄN THU HƯỜNG 05/11/2003 Nữ DHKT15A15HN



69 21103200018 PHẠM ĐÌNH HƯỞNG 20/08/2003 Nam DHMT15A1HN

70 21278100007 Nguyễn Quang Huy 18/07/2003 Nam DHDL15A1HN

71 21104300023 Nguyễn Quang Huy 24/12/2003 Nam DHTD15A1HN

72 21107200276 NGUYỄN XUÂN HUY 06/02/2003 Nam DHTM15A4HN

73 21103200059 TRẦN ĐỨC HUY 01/05/2003 Nam DHMT15A1HN

74 21107101205 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 12/12/2003 Nữ DHQT15A18HN

75 21103100754 NGUYỄN TẤT QUỐC KHÁNH 02/09/2003 Nam DHTI15A13HN

76 21108100716 Nguyễn Thị Minh Khánh 27/03/2003 Nữ DHTN15A6HN

77 21104300271 Nguyễn Tuấn Kiệt 16/06/2003 Nam DHTD15A1CL

78 21108100726 HOÀNG VĂN LIÊM 30/09/2002 Nam DHTN15A7HN

79 21101300147 TRẦN THỊ KIM LIÊN 29/01/2003 Nữ DHMA15A3HN

80 21108100109 Dương Diệp Linh 13/06/2003 Nữ DHTN15A5HN

81 21106100797 LÊ THÙY LINH 29/09/2003 Nữ DHKT15A12HN

82 21101300206 NGUYỄN HOÀNG TUYẾT LINH 04/06/2003 Nữ DHMA15A4HN

83 21178100027 Nguyễn Thị Linh 29/06/2003 Nữ DHDL15A1HN

84 21108100436 PHẠM DIỆU LINH 11/12/2003 Nữ DHTN15A7HN

85 21108100128 Phạm Kiều Linh 27/10/2003 Nữ DHTN15A4HN

86 21178100031 Phạm Thị Linh 24/02/2003 Nữ DHDL15A1HN

87 21104900067 Trần Thành Linh 21/03/2003 Nữ DHCD15A4HN

88 21107200070 Nguyễn Công Lợi 10/06/2003 Nam DHTM15A3HN

89 21104300376 Lê Duy Long 15/02/2003 Nam DHTD15A5HN

90 21107100044 Nguyễn Việt Long 30/05/2003 Nam DHQT15A2HN

91 21108100091 Trần Hoàng Long 22/12/2003 Nam DHTN15A4HN

92 21104400203 Tống Đức Luận 20/01/2003 Nam DHDT15A1CL

93 21107200050 Nguyễn Văn Ly 20/08/2002 Nam DHTM15A3HN

94 21107100272 TÔ HƯƠNG LY 08/06/2003 Nữ DHQT15A3HN

95 21108100087 Trương Cẩm Ly 17/01/2003 Nữ DHTN15A4HN

96 21106100153 Nguyễn Thị Mai 18/02/2003 Nữ DHKT15A7HN

97 21174800103 Trần Đức Mạnh 19/04/2003 Nam DHKM15A2HN

98 21107100135 Lê Thu Minh 02/10/2003 Nữ DHQT15A5HN

99 21108100219 NGHIÊM HOÀNG MINH 17/03/2003 Nam DHTN15A2HN

100 21108100635 NGUYỄN TUẤN MINH 29/01/2003 Nam DHTN15A10HN

101 21108100033 Phạm Nhật Minh 10/08/2003 Nam DHTN15A2HN

102 21108100135 Vũ Quang Minh 19/01/2003 Nam DHTN15A5HN

103 21106100119 Trần Trà My 24/10/2003 Nữ DHKT15A5HN

104 21174800009 Nguyễn Thành Nam 28/08/2003 Nam DHKM15A1HN

105 21108100057 Phạm Hồng Nam 15/08/2002 Nam DHTN15A3HN



106 21103100688 PHƯƠNG HỒNG NAM 16/08/2003 Nam DHTI15A12HN

107 21104300026 Phạm Quang Nghĩa 07/06/2003 Nam DHTD15A1CL

108 21174800059 TRẦN ĐẠI NGHĨA 04/12/2003 Nam DHKM15A1HN

109 21106100993 NGUYỄN MINH NGỌC 24/09/2003 Nữ DHKT15A15HN

110 21108100068 Trần Thị Hồng Ngọc 14/04/2003 Nữ DHTN15A3HN

111 21108100519 CHU TRUNG NGUYÊN 02/01/2003 Nam DHTN15A8HN

112 20108100066 Ngô Nguyễn Xuân Nguyên 28/01/2002 Nam DHTN15A9HN

113 21178100204 Nguyễn Hoàng Nhân 15/05/2003 Nam DHDL15A2HN

114 21107200322 LÊ TUYẾT NHI 01/05/2003 Nữ DHTM15A5HN

115 21108100541 TRƯƠNG THỊ NHI 11/02/2003 Nữ DHTN15A8HN

116 21107101016 VŨ THỊ TUYẾT NHUNG 06/10/2003 Nữ DHQT15A15HN

117 21108100646 Hoàng Gia Phát 09/01/2003 Nam DHTN15A10HN

118 21107100603 NGUYỄN GIA PHÁT 04/04/2003 Nam DHQT15A2CL

119 21106100448 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 03/09/2002 Nam DHKT15A6HN

120 21108100004 Đỗ Quỳnh Phương 07/09/2003 Nữ DHTN15A1HN

121 21106101040 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 13/12/2003 Nữ DHKT15A15HN

122 21107200073 Phùng Minh Phương 14/11/2003 Nữ DHTM15A1HN

123 21106100489 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 29/07/2003 Nữ DHKT15A7HN

124 21103100939 LÊ MINH QUÂN 10/06/2003 Nam DHTI15A2HN

125 21103100285 NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC QUANG 11/10/2003 Nam DHTI15A4HN

126 21108100075 Vũ Minh Quý 23/10/2003 Nam DHTN15A4HN

127 21207100001 Nguyễn Trọng Chí Quyền 04/08/2003 Nam DHQT15A1HN

128 21104300133 NGUYỄN VĂN QUYỀN 05/05/2003 Nam DHTD15A2HN

129 21178100025 Đặng Như Quỳnh 13/07/2003 Nữ DHDL15A1HN

130 21103100999 HOÀNG DIỄM QUỲNH 07/07/2003 Nữ DHTI15A16HN

131 21107100005 Nguyễn Hoàng Sơn 26/10/2003 Nam DHQT15A1HN

132 21104300291 HOÀNG BÁ THẮNG 15/10/2003 Nam DHTD15A5HN

133 21103100135 Bùi Tuấn Thành 18/03/2003 Nam DHTI15A4HN

134 21104300200 ĐỖ XUÂN THÀNH 18/05/2002 Nam DHTD15A4HN

135 21103100071 Nguyễn Đức Thành 17/08/2003 Nam DHTI15A3HN

136 21103101507 QUÀNG VĂN THÀNH 19/11/2003 Nam DHTI15A15HN

137 21108100637 DƯƠNG PHÚC THỊNH 08/01/2003 Nam DHTN15A10HN

138 21107200324 NGUYỄN HOÀI THU 07/01/2003 Nữ DHTM15A5HN

139 21109100053 NGUYỄN ANH THƯ 20/11/2003 Nữ DHNN15A3HN

140 21109100020 Phạm Thị Thuý 28/07/2002 Nữ DHNN15A4HN

141 21108100149 Vũ Mạnh Toàn 06/02/2003 Nam DHTN15A2HN

142 21103101139 PHẠM QUỐC TOẢN 26/01/2003 Nam DHTI15A18HN



143 21206100001 Đỗ Thị Thùy Trang 27/09/2003 Nữ DHKT15A1HN

144 21108100048 Lê Ngân Trang 14/11/2002 Nữ DHTN15A3HN

145 21102100014 Nguyễn Thị Trang 07/01/2003 Nữ DHTP15A2HN

146 21106101203 PHẠM THUỲ TRANG 10/11/2003 Nữ DHKT15A1CL

147 21107100573 TRẦN THANH TRÚC 10/10/2003 Nữ DHQT15A2CL

148 21106100328 TRẦN QUANG TRUYỀN 19/09/2003 Nam DHKT15A3HN

149 21103100608 NGUYỄN MINH TÚ 18/03/2003 Nam DHTI15A11HN

150 21104100025 Lưu Quốc Tuấn 02/09/2003 Nam DHDI15A3HN

151 21107200631 Trần Minh Tuấn 03/12/2003 Nam DHTM15A3HN

152 21208100004 Đỗ Thanh Tùng 15/01/2003 Nam DHTN15A1HN

153 21107100758 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 28/07/2003 Nữ DHQT15A11HN

154 21107200062 Phạm Thị Thu Uyên 10/08/2002 Nữ DHTM15A1HN

155 21105100018 Đinh Quang Văn 07/09/2003 Nam DHCK15A1HN

156 21104900284 Nguyễn Đình Vinh 29/07/2003 Nam DHCD15A5HN

157 21178100023 Nguyễn Khánh Vy 24/11/2003 Nữ DHDL15A1HN

158 21108100723 Phạm Thị Yến 03/08/2003 Nữ DHTN15A2CL

II Nam Định

1 21101300251 BÙI LAN ANH 17/07/2003 Nữ DHMA15A2ND

2 21201300041 Cao Xuân Bách 27/08/2003 Nam DHMA15A2ND

3 21204300004 Dương Văn Cần 21/11/2003 Nam DHTD15A1ND

4 21201300096 Đỗ Thị Hồng Duyên 07/11/2003 Nữ DHMA15A2ND

5 21206100015 Bùi Thị Hằng 17/02/2003 Nữ DHKT15A2ND

6 21204100045 Đặng Đức Hiếu 12/10/2003 Nam DHDI15A1ND

7 21208100029 Vũ Thị Thu Hoài 15/01/2003 Nữ DHTN15A1ND

8 21201300108 Trịnh Thị Hoài Hương 13/06/2003 Nữ DHMA15A2ND

9 21204300007 Trần Quang Huy 17/11/2003 Nam DHTD15A1ND

10 21203100049 Trân Ngọc Bình Minh 07/09/2003 Nam DHTI15A2ND

11 21204900004 Vương Văn Minh 07/12/2003 Nam DHCD15A1ND

12 21203100076 Đinh Vạn Nam 28/01/2003 Nam DHTI15A2ND

13 21203100013 Trần Thanh Nam 05/07/2003 Nam DHTI15A1ND

14 21204900027 Phạm Quang Phụng 15/10/2003 Nam DHCD15A1ND

15 21203100023 Nguyễn Ngọc Quân 08/11/2003 Nam DHTI15A2ND

16 21204100041 Trần Văn Quang 26/06/2003 Nam DHDI15A1ND

17 21203100020 Nguyễn Đăng Quant 15/08/2003 Nam DHTI15A1ND

18 21203100052 PHẠM VÕ NHƯ SƠN 16/11/2003 Nam DHTI15A2ND

19 21207100054 Phạm Thanh Tâm 15/07/2003 Nữ DHQT15A2ND

20 21204900023 Hoàng Văn Thái 03/10/2003 Nam DHCD15A1ND



21 21204100034 Lê Văn Thắng 26/02/2003 Nam DHDI15A1ND

22 21204100044 Vũ Toàn Thịnh 03/03/2003 Nam DHDI15A1ND

23 21204300030 Nguyễn Mạnh Thoại 08/02/2003 Nam DHTD15A1ND

24 21203100021 Vũ Minh Tiến 03/04/2003 Nam DHTI15A1ND

25 21201300058 Đỗ Ngọc Vân Trinh 14/12/2003 Nữ DHMA15A1ND

26 21203100012 Vũ Đăng Tuấn 16/11/2003 Nam DHTI15A2ND


